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BTV :  Ban thƣờng vụ 

CB :  Cán bộ 

CBCC :  Cán bộ công chức 

CC :  Công chức 

CĐ :  Cố định 

CNH, HĐH :  Công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

DT :  Doanh thu 

GTGT :  Giá trị gia tăng 

GTSX : Giá trị sản xuất 

HĐND :  Hội đồng nhân dân 

KH :  Kế hoạch 

MTTQ :  Mặt trận tổ quốc 

QLNN :  Quản lý nhà nƣớc 

THCS :  Trung học cơ sở 

UBND :  Ủy ban nhân dân 

VHXH :  Văn hóa xã hội 

XD :  Xây dựng 

XHCN :  Xã hội chủ nghĩa 

 

  


